
Mẫu số 94/CK-NSNN

Đvt: Triệu đồng

Dự 

toán 

năm

Cùng 

kỳ năm 

trước

A B 1 2 3=2/1 4

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 292.081 207.240 0,710 1,612

I Thu nội địa 292.081 207.240 0,710 1,612

1 Thu từ khu vực DNNN 189 86 0,455 1,024

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 7

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 256.531 196.750 0,767 1,648

4 Thuế thu nhập cá nhân 3.116 3.507 1,125 2,069

5 Thuế bảo vệ môi trường 0

6 Lệ phí trước bạ 2.500 1.226 0,490 2,170

7 Thu phí, lệ phí 10.873 4.152 0,382 0,744

8 Các khoản thu về nhà, đất 6.150 1.218 0,198 43,500

Thuế sử dụng đất nông nghiệp 

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2

Thu tiền sử dụng đất 5.300 1.213 0,229 101,083

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 850 3 0,004 0,231

Tiền cho thuê và tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước 0 0

9 Thu từ hoạt động sổ số kiến thiết 0 0

10 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 8.928 96 0,011

11 Thu khác ngân sách 3.334 198 0,059 0,243

12 Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 0 0

II Thu viên trợ 0 0

B THU NS HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP 257.538 207.240 0,805 1,612

1 Từ các khoản thu phân chia 121.363 134.066 1,105 1,810

2 Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100% 136.175 73.174 0,537 1,343

So sánh ước 

thực hiện với (%)

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ I NĂM 2023

( Kèm theo Báo cáo số #sovb/BC-UBND ngày #nbh/4/2023 của UBND huyện Phước Sơn)
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